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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 28/11/2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin cuối cùng về cơn bão số 9:

Sáng ngày 28/11, bão số 9 (Tokage) đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Chiều ngày 28/11, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sau đó di chuyển nhanh về phía Tây Tây Nam, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3,0 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tin không khí lạnh tăng cường:
Bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, ngày 29/11 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 29/11 đến 2/12, các tỉnh Đà Nẵng – Phú Yên có mưa to đến rất to, sau đó vùng mưa dịch chuyển ra phía Bắc (Nghệ An – Thừa Thiên Huế).

 Từ chiều 29/11, gió Đông Bắc trong đất liền ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong 3 ngày tới (đến khoảng ngày 01/12), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15oC, vùng núi 9-11oC, vùng núi cao 6-9oC. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
3. Tinh cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên:

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ đêm 29/11 đến ngày 02/12, các tỉnh Đà Nẵng đến Khánh Hòa sẽ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa to đến rất to (200-400mm). 

Cảnh báo: Từ đêm 29/11, trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định và bắc Phú Yên có khả năng lên mức BĐ2 đến BĐ3; sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam), sông Ba (Phú Yên) lên mức BĐ1 đến BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

4. Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ: Không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. 
- Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi.
- Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

- Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 27/11 đến 19h00’ ngày 28/11, các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi rải rác có mưa nhỏ, phổ biến dưới 10mm; một số tỉnh Nam Bộ có mưa nhỏ, mưa vừa, một số trạm có lượng mưa lớn như: Huyền Trân (Bà Rịa Vũng Tàu): 34mm, Sóc Trăng (Sóc Trăng): 44mm;
4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 28/11 đến 7h00’ ngày 29/11, các khu vực trên cả nước hầu như không có mưa. 
4.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 25/11 đến 19h00’ ngày 28/11, các tỉnh khu vực Trung Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to (phổ biến tập trung vào ngày 26/11), lượng mưa phổ biến từ 30-50mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	75 mm
	
	Phú Ốc (TT. Huế)
	71 mm


	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	66 mm
	
	Nam Đông (TT Huế)
	88 mm


II. TÌNH HÌNH SỰ CỐ TÀU THUYỀN: (Theo báo cáo lúc 17h ngày 28/11 của Cục Kiểm ngư):

1. Tàu cá QNg-92823-TS
Tàu 400CV, chủ tàu là Võ Lai (sinh năm 1972), trên tàu có 11 thuyền viên  bị hỏng máy thả trôi ngày 24/11 tại khu vực có tọa độ 15º00‘N – 112º05’E, đến 07 giờ ngày 29/11/2016, vị trí mới của tàu là 15010‘N – 111000’E (theo thông tin từ gia đình chủ tàu).

Từ ngày 24/11/2016 đến 27/11/2016, Cục Kiểm ngư đã phối hợp với VP UBQG TKCN thông qua đường dây nóng đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ cứu nạn tàu QNg-92823-TS. Phía Trung Quốc đã 02 lần điều tàu có số hiệu 3368 cập mạn tàu QNg-92823-TS đề nghị đưa các thuyền viên về đảo Hải Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, chủ tàu cá QNg-92823-TS không đồng ý lên tàu về đảo Hải Nam. Đến chiều ngày 28/11/2016, 11 thuyền viên trên tàu sức khỏe tốt và tàu đã khắc phục được máy để phục vụ hoạt động trên tàu như: bơm nước ra ngoài, chạy bình ác quy và thông tin liên lạc.Tuy nhiên, tàu vẫn không tự di chuyển được do sự cố. Qua trao đổi với VP BCH PCTT & TKCN tỉnh Quảng Ngãi và gia đình chủ tàu, dự kiến trong ngày 29/11 các tàu cá trong tổ đội sẽ tiếp cận và lai dắt tàu về.
2. Tàu cá QNg-90134-TS
Tàu do ông Võ Duy Tiến, sinh năm 1960, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm chủ kiêm thuyền trưởng. Lúc 07 giờ ngày 27/11, tàu bị hỏng máy (hỏng hộp số) và neo tại vị trí 11º32‘N – 116º12’E thuộc vùng biển quần đảo Trường Sa, không thể khắc phục được, thuyền trưởng đề nghị giúp đỡ khẩn cấp. Hiện các cơ quan chức năng đang giữ thông tin liên lạc với tàu QNg 90134 TS, đồng thời thông báo, kêu gọi các tàu thuyền đang ở gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ, giúp đỡ tàu. 
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ DIỄN BIẾN MƯA, LŨ, BÃO:
1. Trung ương.

- Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão, mưa lũ và không khí lạnh tăng cường.

- Văn phòng UBQG TKCN, Tổng cục Thủy sản, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sự cố tàu thuyền.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai thường xuyên cập nhật và chuyển các bản tin bão, không khí lạnh tăng cường, cảnh báo lũ đến thành viên BCĐ và các tỉnh, thành phố thông qua hệ thống tin nhắn.

2. Địa phương.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 9, tin cảnh báo mưa lũ tại các tỉnh miền Trung; các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi diễn biến không khí lạnh tăng cường; thực hiện nghiêm túc công điện số 40/CĐ-TW ngày 26/11 của Ban Chỉ đạo TWPCTT – UBQGTKCN.
- Trong ngày, BCH PCTT&TKCN TP Đà Nẵng và tỉnh Phú Yên đã có thông báo về không khí lạnh tăng cường, tình hình mưa lũ sau bão. VPTT BCH PCTT&TKCN/BĐBP các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã có báo cáo nhanh về công tác kiểm đếm tàu thuyền.
V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN: 

1. Các sông Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên:

Mực nước các sông ở Bắc Bộ, Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp.

2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, mực nước cao nhất ngày 27/11 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,21m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,10m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm lúc 7h00’ ngày 28/11: 110,86m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục biến đổi chậm. Đến ngày 02/12, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,25m; tại Châu Đốc ở mức 2,15m. Trong 24h tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 110,75m.
V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: 
a) Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	28/11
	213,37
	117,21
	639
	1153
	215

	
	
	29/11
	213,25
	117,18
	677
	1.239
	

	Hòa Bình
	7h
	28/11
	116,75
	12,15
	862
	1.320
	117

	
	
	29/11
	116,65
	11,89
	643
	813
	

	Tuyên Quang
	7h
	28/11
	117,15
	47,68
	113
	113
	120

	
	
	29/11
	117,17
	47,70
	113
	0
	

	Thác Bà
	7h
	28/11
	54.56
	21.57
	0
	0
	58

	
	
	29/11
	54.57
	21.54
	0
	0
	


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, đến 8h00’ ngày 28/11, có 146 hồ cập nhật thông tin. Lưu lượng về các hồ giảm so với ngày 27/11, không có hồ điều tiết qua tràn, các hồ vận hành bình thường.

2. Hồ chứa thủy lợi: 
Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: Trung bình đạt từ 75- 95% dung tích thiết kế. Riêng tại 02 tỉnh Đà Nẵng và Bình Định, các hồ mới đạt lần lượt 75% và 68% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt đạt mức thấp như: Liệt Sơn 69%, Núi Ngang 52% (Quảng Ngãi); Định Bình 59%, Núi Một 60%, Hội Sơn 55% (Bình Định); cụ thể như sau:

	Tên tỉnh
	Đà Nẵng
	Quảng nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Khánh Hòa 
	Phú Yên 
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Tỷ lệ tích
	75%
	87%
	84%
	68%
	92%
	85%
	88%
	99%


Trong đó có 01 hồ  có cửa van tại Quảng Nam đang vận hành xả (hồ Phú Ninh).
Hồ chứa các khu vực khác không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 27/11/2016.
VI. CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ và không khí lạnh tăng cường.
- Cập nhật tình hình tàu thuyền đang hoạt động trên biển để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra;
- Tiếp tục liên hệ với VP Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Tổng cục Thủy sản và các bên liên quan nắm bắt thông tin về phương án cứu hộ, cứu nạn tàu QNg 92823TS, QNg-90134-TS.

- Đôn đốc các địa phương, Bộ ngành tiếp tục thực hiện Công điện số 40/CĐ-TW ngày 26/11 của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT – Ủy ban QGTKCN./.
	  Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy sản;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
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Tăng Quốc Chính
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